
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
TP HỒ CHÍ MINH

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260001211/PCBA-HCM
Ngày công bố: 07/07/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ
ĐỊNH GIANG

3. Số văn bản của cơ sở: 179/Digi-SYT  Ngày: 02/07/2026

2. Địa chỉ: 203/7 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ
Chí Minh

Tên thiết bị y tế: Hệ thống banh phẫu thuật

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485

Tên chủ sở hữu: CEATEC Medizintechnik GmbH

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Hệ thống banh phẫu thuật MAXOP là một hệ thống banh
vết mổ đa chuyên khoa. Hệ thống có cấu trúc mô-đun và các tay giữ có thể
được định vị theo trường phẫu thuật cụ thể. Các phẫu thuật được ứng dụng và
tiếp cận: Ổ bụng, Tuyến giáp / Động mạch cảnh, Vùng nách, Vùng bụng trên /
Rochard, Vùng âm đạo, Tầng sinh môn, Cột sống, Phẫu thuật nhi khoa, Phẫu
thuật ghép tạng, Phẫu thuật thay khớp nhân tạo,..

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



Địa chỉ chủ sở hữu: Untere Hauptstrasse 6, 78573 Wurmlingen, GERMANY

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 028 35120800 Điện thoại di động: 0937496868

Địa chỉ: 203/7 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:
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I Hệ thống banh phẫu thuật Bộ
MAXOP 
Retractor 

System

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1 Kẹp khung banh Cái ADR 100.01, ADR 100.02, ADR 100.05
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

2 Thanh trụ Cái AR 110.35, AR 110.50
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3 Thanh giữ khoảng cách Cái AR 111.22
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4 Tay đỡ Cái AR 120.50
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

5 Thanh ngang Cái AR 130.22
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6 Tay khung Cái AR 140.30, AR 140.40, AR 140.50, AR 141.12 S
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

7 Thanh nối Cái AR 143.15, AR 143.45
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8 Tay mở rộng Cái AR 144.70, AR 144.96
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

9 Kẹp trụ Cái AR 150.02, AR 150.11, 
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10 Kẹp tay đỡ Cái AR 160.02
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

11 Kẹp nhanh Cái AR 170.02
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

12 Giá đỡ lưỡi banh Cái AR 180.02, AR 185.01, AR 186.01, 
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



13 Dụng cụ nối giá đỡ lưỡi 
banh Cái AR 175.01

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

14 Dụng cụ banh Rochard Cái AR 176.01, AR 176.02
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

15 Thanh giữ Cái AR 189.01
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

16 Hệ thống kéo bằng cáp Cái AR 177.01
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

17 Dây cáp Cái AR 177.60
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 Giá đỡ Cái AR 183.01, AR 190.01, AR 190.21
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

19 Dụng cụ nối cố định Cái AR 190.12, AR 190.11
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

20 Kẹp vít Cái AR 810.31
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

21 Kẹp khung Cái AR 810.32
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

22 Kẹp dụng cụ Cái AR 810.33
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

23 Kẹp giữ ống nội soi Cái AR 810.34
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

24 Dụng cụ giữ lưỡi banh Cái AR 810.35
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

25 Móc banh gan Cái AR 810.51, AR 810.52, AR 810.53
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

26 Tay giữ đơn MAX-SI Cái AR 810.20
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

27 Kẹp ray Cái AR 810.10
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

28 Tay cầm giá đỡ lưỡi banh Cái AR 181.01
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



29 Giá đỡ ống soi Cái ADR 102.00
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

30 Ống lót cho dụng cụ nội soi ADR 102.04, ADR 102.05, ADR 102.08, ADR 102.10, 
ADR 102.12

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

31 Lưỡi banh Kirschner Cái AR 01.50.070, AR 01.55.040, AR 01.65.050, AR 01.85.060, 
AR 01.65.078, AR 01.90.080, 

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

32 Lưỡi banh, uốn cong được Cái AR 03.50.160, AR 03.75.160
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

33 Lưỡi banh Langenbeck Cái

AR 02.11.030, AR 02.11.035, AR 02.11.040, AR 02.11.045, 
AR 02.11.050, AR 02.11.055, AR 02.11.060, AR 02.11.065, 
AR 02.20.040, AR 02.20.060, AR 02.20.080, AR 02.20.100, 
AR 02.20.120, AR 02.20.140, AR 02.20.160, 
AR 02.20.040T, AR 02.20.060T, AR 02.20.080T, 
AR 02.20.100T, AR 02.20.120T, AR 02.20.140T, 
AR 02.20.160T, AR 02.40.090, AR 02.40.100, AR 02.40.125, 
AR 02.40.150, AR 02.50.115, AR 02.50.150, AR 02.50.200

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

34 Lưỡi banh Mini-
Langenbeck Cái AR 02.06.025

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

35 Lưỡi banh Deaver Cái
AR 04.25.075, AR 04.25.090, AR 04.25.105, AR 04.25.120, 
AR 04.25.150, AR 04.25.200, AR 04.50.125, AR 04.50.150, 
AR 04.70.115, AR 04.70.200, AR 04.75.100

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

36 Lưỡi banh Slotted Cái AR 05.50.125, AR 05.50.165, AR 05.80.125, AR 05.80.165
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

37 Lưỡi banh Finger Cái AR 06.90.125, AR 06.90.140, AR 06.90.165
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

38 Lưỡi banh Harrington Cái AR 08.45.125, AR 08.45.175, AR 08.65.125, AR 08.65.175
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

39 Lưỡi banh Doyen Cái AR 07.60.092, AR 07.60.122, AR 07.60.160
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

40 Lưỡi banh Breisky Cái
AR 09.25.090, AR 09.25.110, AR 09.25.130, AR 09.25.150, 
AR 09.25.200, AR 09.25.250, AR 09.35.090, AR 09.35.110, 
AR 09.35.130, AR 09.35.150, AR 09.35.200, AR 09.35.050

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

41 Lưỡi banh Harrington - 
Mini Cái AR 08.25.050, AR 08.25.070

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

42 Lưỡi banh Fence AR 10.10.120, AR 10.10.150, AR 10.10.200, AR 10.10.250
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cái

Cái



43 Lưỡi banh Richardson Cái AR 11.15.018, AR 11.21.025, AR 11.29.030, AR 11.38.037
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

44 Lưỡi banh Volkmann Cái AR 15.08.012, AR 15.16.020, AR 15.22.020, AR 15.35.020,
AR 14.08.012, AR 14.16.020, AR 14.22.020, AR 14.35.020

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

45 Lưỡi banh Kelly Cái AR 12.52.064, AR 12.64.080
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

46 Lưỡi banh Israel Cái AR 16.41.051, AR 16.62.053
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

47 Lưỡi banh Roux Cái AR 13.11.017, AR 13.16.017, AR 13.18.022, AR 13.23.028, 
AR 13.23.038

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

48 Lưỡi banh tuyến tiền liệt Cái AR 17.50.125,
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

49 Lưỡi banh bàng quang Cái AR 17.60.180, AR 17.80.150
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

50 Lưỡi banh tiết niệu Cái AR 18.25.100
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

51 Lưỡi banh vùng chậu 
St.Marks Cái AR 19.25.174, AR 19.60.178, AR 19.60.124, AR 19.60.270, 

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

52 Lưỡi banh vùng nách Cái AR 20.25.175, AR 20.35.130
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

53 Lưỡi banh Alan Parks Cái AR 22.24.075, AR 22.24.095
CEATEC

Medizintechnik
GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

54 Lưỡi banh Cushing Cái AR 21.08.010, AR 21.10.011, AR 21.12.012, AR 21.14.013, 
AR 21.16.014, AR 21.18.016

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

CEATEC
Medizintechnik

GmbH / Đức

Công Ty TNHH 
Thương Mại - Dịch Vụ - 

 Y Tế Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam


